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GIỚI THIỆU PHÁP NHÂN VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY TNHH  MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C 
B25, Đường D11, KP.Bình Thành, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai.

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÔNG TY 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH  MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C 

1. Địa chỉ trụ sở chính: B25, Đường D11, KP.Bình Thành, phường Trấn Biên, thành phố
Đồng Nai. 

-  Số điện thoại/Fax: 0967 666 899 

- Mã số thuế : 3602890796. 

-  Email : cqcdongnai@gmail.com 

-   Số tài khoản số : 1019403529 tại SHB Biên Hòa - CN Đồng Nai. 

5900201011970 tại Agribank Đồng Nai. 

2. Nước và năm thành lập:

CÔNG TY TNHH  MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C được thành lập năm

2012. tại thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai, Nước Việt Nam. 

Các ngành kinh doanh chính: 

- Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng. 

- Thi công công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông. 

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình. 

- Giám sát, thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Giám sát, thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. 

- Giám sát, thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi. 

- Đánh giá tác động môi trường. 

- Quan trắc lún, nghiêng, xoay công trình xây dựng. 

- Kiểm định chất lượng công trình. 

- Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng. 

3. Vốn điều lệ : 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
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BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
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INSITUTE OF RESEARCH AND APPLICATION FOR

TROPICAL BUILDING MATERIALS (ITBM)

It is here by certified that:

Mr/I\drs: LE MANH CUONG

Has successfutly passed Training Course on

Testing the quality of concrete by non-destructive methods

ln Apnl2022
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TROPICAL BUILDING MATERIALS (ITBM)

It is here by certified that:

Mr/lVIrs: VU LE HUNG

Has successfully passed Training Course on

Field experiments, testing the chemical properties of water for
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GIỚI THIỆU PHÁP NHÂN VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY TNHH  MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C B25, 

Đường D11, KP.Bình Thành, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai.

CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 
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DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

STT TÊN THIẾT BỊ CHÍNH Xuất xứ SL Tình trạng sử dụng 

1 
Máy kéo nén uốn 1000KN 

Model: WA-1000B - TQ 
TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

2 Bộ gá uốn 2 điểm VN 1 Sử dụng tốt 

3 
Máy nén bê tông 2000KN 

Model: TYA-2000 - TQ 
TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

4 Máy cắt mẫu bê tông - T.TECH VN 1 Sử dụng tốt 

5 Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm VN 1 Sử dụng tốt 

6 Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40x160mm VN 1 Sử dụng tốt 

7 Máy nén vữa 300KN TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

8 Bộ xi lanh nén dập đá dăm D75, D150  VN 2 Sử dụng tốt 

9 Phễu xác định độ xốp của cát, đá VN 2 Sử dụng tốt 

10 Bộ Thùng dung trọng VN 1 Sử dụng tốt 

11 Bảng màu chuẩn VN 1 Sử dụng tốt 

12 Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm TQ 1 Sử dụng tốt 

13 Bộ sàng đất D300mm TQ 1 Sử dụng tốt 

14 Bộ sàng đá D300mm TQ 1 Sử dụng tốt 

15 Bộ sàng đá cấp phối D300mm TQ 1 Sử dụng tốt 

16 Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm TQ 1 Sử dụng tốt 

17 Máy mài mòn Los Angeles TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

18 Thiết bị đo kim lún TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

19 Máy đo giãn dài nhựa TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

20 Máy chiết nhựa TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

21 
Bộ dao vòng lấy mẫu đất, gồm Chày, Thanh 

dẫn, 3 lưỡi dao. 
VN 1 Sử dụng tốt 

22 Phễu rót cát hiện trường - T.TECH VN 2 Sử dụng tốt 

23 Cát chuẩn VN 1 Sử dụng tốt 

24 Bộ cần benkelman VN 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

25 Bộ tấm ép cứng VN 1 Sử dụng tốt 
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STT TÊN THIẾT BỊ CHÍNH Xuất xứ SL Tình trạng sử dụng 

26 Kích thủy lực 20T VN 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

27 Đồng hồ do biến dạng 10mm VN 1 Sử dụng tốt 

28 Máy khoan rút lõi VN 1 Sử dụng tốt 

29 
Tủ sấy 300ºC, dung tích 136lít;  

Model: 101-2; đồng hồ hiển thị kim 
TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

30 Cân điện tử 6kg x 0.1g  TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

31 Khuôn đúc mẫu bê tông TQ 3 Sử dụng tốt 

32 Khuôn đúc mẫu vữa TQ 2 Sử dụng tốt 

33 Thước kẹp cải tiến đo thoi dẹt TQ 1 

Hiệu chẩn còn hiệu 

lực đến ngày 

07/03/2027 

- Máy tính, máy in và một số thiết bị thí nghiệm khác. 

- Các máy móc thiết bị thí nghiệm có hóa đơn mua bán, xuất xứ thiết bị và được kiểm 

định, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định. 
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CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C 

B25, Đường D11, KP1, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

   
Giàn khoan X-Y 100 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Máy dò cốt thép 

Xuất xứ: Thụy sĩ 

  
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N 

Xuất xứ: Topcon 

Súng bật nẩy 

Xuất xứ: Thụy sĩ 

 

 

Máy thủy bình 

Xuất xứ: Leica 

Máy thử độ mài mòn Los angeles 

Model: MH-1 (Code: TTE00635) 

Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc 
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CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C 

B25, Đường D11, KP1, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

 

 
Model: TTE00658/TTE00659 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 

Tủ sấy 

Model: 101-1(Code: TTE00002) 

  

Bộ sàng tiêu chuẩn các cỡ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Phễu xác định KLTT xốp của cát 

Model: TTE00750 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 

 
 

Máy thử nghiệm CBR 

Model: TTE 00830 

Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam 

Máy khoan lấy mẫu D100 

Model : TTE01392 

Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam 

 
 

MÁY NÉN BÊ TÔNG 2000KN 

Model: TYA-2000 (Code: TTE01026) 

Xuất xứ: LUDA – Trung Quốc 

Khuôn đúc mẫu bê tông 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 





GIỚI THIỆU PHÁP NHÂN VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG C.Q.C 

B25, Đường D11, KP1, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

  
Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn 

Model: JJ-5 (Code: TTE01683) 

Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc 

Dụng cụ VICA 

Model: TTE01582 

Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam 

  
Máy kéo thép1000KN JINGYUAN 

Model:WE-1000B(Code:TTE01923) 
Dụng cụ dùng chung các loại 

  

Dụng cụ thủy tinh 

Phễu rót cát 

Model: TTE02285 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 

  
Bộ cần Benkenman 

Model: TTE00999 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 

Hộc đong các kích cỡ 

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam 
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